CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: NGỮ VĂN 3
Mã môn học: CBT473
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 60  giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 06 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: 

Môn ngữ văn có vị trí quan trọng trong ngành du lịch bởi đây là một phần nghiên cứu văn hóa, văn hóa học trong ngành du lịch.

· Tính chất: 

Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về văn học, lý luận văn học; hiểu biết về văn hóa, lịch sử, văn hóa khu vực, đặc biệt là văn hóa Việt Nam, văn hóa các vùng miền của Việt Nam; phân tích được những kiến thức cơ bản của văn học, một trong các môn thuộc khoa học thuộc xã hội và nhân văn vận dụng trong ngành Du lịch.

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

Học sinh biết một số tác phẩm văn học trung đại 

Học sinh biết văn học thời kì nói trên phát triển nhanh chóng và phong phú.

Học sinh hiểu văn học phát triển cùng với thời đại lịch sử của dân tộc.

- Kĩ năng:

Học sinh củng cố kĩ năng thực hành về nghĩa của từ, biện pháp tu từ, câu…

Học sinh có năng lực đọc- hiểu văn bản văn học, phân tích văn học theo từng cấp độ sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh có năng lực sử dụng các thao tác lập luận, viết nghị luận văn học.

Học sinh có ý thức học hỏi để nâng cao nhận thức về các chuẩn mực, các quy tắc sử dụng tiếng Việt.

Học sinh có thái độ trân trọng với văn học Việt Nam và hình thành lòng yêu quê hương, yêu dân tộc.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1 
	Bài 1: Vào phủ chúa Trịnh 

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	1
	1
	
	

	2 
	Bài 2: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

I.Ngôn ngữ- tài sản chung của xã hội

II. Lời nói- sản phẩm riêng của cá nhân

III. Luyện tập
	2
	1
	1
	

	3 
	Bài 3: Tự tình II

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	1
	1
	
	

	4 
	Bài 4: Câu cá mùa thu

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	1
	1
	
	

	5 
	Bài 5: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

I.Phân tích đề

II. Lập dàn ý

III. Luyện tập
	1
	1
	
	

	6 
	Bài 6: Thao tác lập luận phân tích

I.Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích

II. Cách phân tích

III. Luyện tập
	1
	1
	
	

	7 
	Bài 7: Thương vợ

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	8 
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	2
	
	
	2

	9 
	Bài 9: Bài ca ngất ngưởng

Thời gian: 02 giờ

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	10 
	Bài 10: Bài ca ngắn đi trên bãi cát

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	1
	1
	
	

	11 
	Bài 11: Luyện tập thao tác lập luận phân tích

I.Tóm tắt kiến thức

II.Luyện tập
	1
	
	1
	

	12 
	Bài 12: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Thời gian: 02 giờ

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	13 
	Bài 13: Thực hành về thành ngữ, điển cố

I.Tóm tắt kiến thức

II.Luyện tập
	2
	1
	1
	

	14 
	Bài 14: Chiếu cầu hiền

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	15 
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	2
	
	
	2

	16 
	Bài 11: Luyện tập thao tác lập luận phân tích

I.Tóm tắt kiến thức

II.Luyện tập
	1
	1
	1
	

	17 
	Bài 12: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	18 
	Bài 13: Thực hành về thành ngữ, điển cố

I.Tóm tắt kiến thức

II.Luyện tập
	2
	1
	1
	

	19 
	Bài 14: Chiếu cầu hiền

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	20 
	Kiểm tra định kì lần 3
	2
	
	
	2

	21 
	Bài 16: Thực hành nghĩa của từ trong sử dụng

I.Tóm tắt kiến thức

II.Luyện tập
	1
	
	1
	

	22 
	Bài 17: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

I.Nội dung

II.Phương pháp
	2
	1
	1
	

	23 
	Bài 18: Thao tác lập luận so sánh

I.Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh

II.Cách so sánh
	2
	1
	1
	

	24 
	Bài 19: Khái quát VHVN từ đầu TKXX đến CMT8 1945

I.Đặc điểm cơ bản của VHVN từ đầu TK XX đến Cách mạng tháng Tám 1945

II.Thành tựu chủ yếu của VHVN từ đầu TK XX đến Cách mạng tháng Tám 1945

III. Hướng dẫn học bài
	2
	1
	1
	

	25 
	Bài 20: Hai đứa trẻ

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài


	2
	2
	
	

	26 
	Bài 21: Ngữ cảnh

I. Khái niệm

II.Các nhân tố của ngữ cảnh

III. Vai trò của ngữ cảnh
	2
	1
	1
	

	27 
	Bài 22: Chữ người tử tù

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	28 
	Kiểm tra định kỳ lần 3
	2
	
	
	2

	29 
	Bài 24: Luyện tập thao tác lập luận so sánh

I.Tóm tắt kiến thức

II.Luyện tập
	1
	
	1
	

	30 
	Bài 25: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

I.Tóm tắt kiến thức

II.Luyện tập
	1
	
	1
	

	31 
	Bài 26: Hạnh phúc của một tang gia

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	32 
	Bài 27: Phong cách ngôn ngữ báo chí

I.Ngôn ngữ báo chí

II. Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng của ngôn ngữ báo chí

III. Luyện tập
	2
	1
	1
	

	33 
	Bài 28: Một số thể loại văn học: Thơ, truyện

I.Thơ

II.Truyện

III.Luyện tập
	2
	2
	
	

	34 
	Bài 29: Chí Phèo-  Phần tác giả
I.Vài nét về tiểu sử và con người

II.Sự nghiệp văn học

III.Hướng dẫn học bài
	1
	1
	
	

	35 
	Bài 30: Chí Phèo-Phần tác phẩm

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	36 
	Bài 31: Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

I.Trật tự trong câu đơn

II. Trật tự trong câu ghép.
	1
	
	1
	

	37 
	Bài 32: Bản tin

I.Mục đích, yêu câu cơ bản của bản tin

II.Cách viết bản tin

III. Luyện tập
	1
	1
	
	

	38 
	Bài 33: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

I.Mục đích, tâm quan trọng của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

II.Những yêu cầu cơ bản đối với hoạt động phỏng vấn

III.Những yêu cầu đối với người trả lời phỏng vấn

IV.Luyện tập
	2
	1
	1
	

	39 
	Bài 34: Vĩnh biệt Cửu Trùng đài

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	40 
	Bài 35: Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

I.Dùng kiểu câu bị động

II. Dùng kiểu câu có khởi ngữ

III.Dùng kiểu câu có trạng ngữ chỉ tình huống

IV.Tổng kết về việc sử dụng ba kiểu câu trong văn bản
	1
	
	1
	

	41 
	Bài 36: Tình yêu và thù hận

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	


	42 
	Bài 37: Ôn tập chung

I.Nội dung

II.Phương pháp ôn tập
	2
	2
	
	

	Tổng cộng
	60
	40
	14
	6


1. Nội dung chi tiết:

Bài 1 Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh; Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

Kiến thức: Nắm được các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh 

Kĩ năng: Xây dựng được kết cấu cho văn bản phù hợp với đối tượng thuyết minh 

2. Nội dung

2.1. Kết cấu của văn bản thuyết minh

2.2. Luyện tập.

Bài 2 Lập dàn ý bài văn thuyết minh; Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học về văn thuyết minh và kĩ năng lập dàn ý để lập được dàn ý cho một bài văn thuyết minh có đề tài gần gũi, quen thuộc.
2. Nội dung

2.1. Dàn ý bài văn thuyết minh

2.2. Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Bài 1: Vào phủ chúa Trịnh; Thời gian: 01 giờ

1.Mục tiêu

Kiến thức :
- Bức tranh chân chân thực, sống động về cuộc sống xa hoa, đầy quyền uy nơi phủ chúa Trịnh và thái độ tâm trạng của nhân vật “tôi” khi bước vào phủ chúa chữa bệnh cho Trịnh Cán.
- Vẻ đẹp tâm hồn của Hải Thượng Lãn Ông; lương y; nhà nho thanh cao, coi thường danh lợi.

 - Những nét đặc sắc của bút pháp kí sự: tài quan sát miêu tả sinh động những sự việc có thật; lối kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn; lựa chọn chi tiết đặc sắc; đan xen văn xuôi và thơ.

Kĩ năng: Đọc hiểu thể kí sự trung đại theo đặc trưng thể loại.

2.Nội dung

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 2: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân;  Thời gian: 02 giờ

1.Mục tiêu

Kiến thức
- Nắm được biểu hiện của cái chung trong ngôn ngữ của xã hội và cái riêng trong lời nói cá nhân cùng  mối tương quan giữa chúng.
Kĩ năng
- Rèn luyện và nâng cao năng lực sáng tạo cá nhân trong việc sử dụng ngôn ngữ TV.
2.Nội dung

I.Ngôn ngữ- tài sản chung của xã hội

II. Lời nói- sản phẩm riêng của cá nhân

III. Luyện tập

Bài 3: Tự tình II; Thời gian: 01 giờ

1.Mục tiêu

 Kiến thức
- Cảm nhận được tâm trạng vừa buồn tủi, vừa phẫn uất trước tình cảnh éo le và khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương.
- Thấy được tài năng thơ Nôm Hồ Xuân Hương.

Kĩ năng

- Đọc hiểu thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại.

- Phân tích bình giảng bài thơ.

- Rèn kĩ năng đọc diễn cảm và phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình.

2.Nội dung

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 4: Câu cá mùa thu; Thời gian: 01 giờ

1.Mục tiêu

Kiến thức
- Cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh thu điển hình cho mùa thu làng cảnh Việt Nam vùng đồng bằng Bắc Bộ.
- Vẻ đẹp tâm hồn thi nhân:Tấm lòng yêu thiên nhiên, quê hương đất nước và tâm trạng thời thế.
- Thấy được tài năng thơ Nôm Nguyễn Khuyến: Nghệ thuật tả cảnh, tả tình, gieo vần, sử dụng từ ngữ…
 Kĩ năng
- Đọc hiểu thơ theo đặc trưng thể loại

- Phân tích bình giảng bài thơ.    

- Rèn kỹ năng đọc diễn cảm và phân tích tâm trạng nhân vật trong thơ trữ tình.

2.Nội dung

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 5: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận; Thời gian: 01 giờ

1.Mục tiêu
Kiến thức
- Nắm vững cách phân tích và xác định yêu cầu của đề bài, cách lập dàn ý cho bài viết văn.
- Cách xác định luận điểm luận cứ cho bài văn.
 Kĩ năng

- Phân tích đề văn nghị luận.

- Lập dàn ý bài văn nghị luận.

2.Nội dung

I.Phân tích đề

II. Lập dàn ý

III. Luyện tập

Bài 6: Thao tác lập luận phân tích; Thời gian: 01 giờ

1.Mục tiêu
Kiến thức
- Nắm được mục đích và yêu cầu của thao tác lập luận phân tích.
- Biết cách phân tích một vấn đề chính trị, xã hội, hoặc văn học.

Kĩ năng

-Nhận diện và chỉ ra sự hợp lí, nét đặc sắc của cách phân tích trong văn bản.

- Viết đoạn văn phân tích phát triển một ý cho trước.

2.Nội dung

I.Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích

II. Cách phân tích

III. Luyện tập

Bài 7: Thương vợ; Thời gian: 02 giờ
1.Mục tiêu

Kiến thức
- Cảm nhận được hình ảnh bà Tú và tình cảm thương yêu, quí trọng người vợ cùng những tâm sự của nhà thơ.
- Nắm được thành công về nghệ thuật của bài thơ : từ ngữ giàu sức biểu cảm; vận dụng sáng tạo hình ảnh, ngôn ngữ văn học dân gian.
 Kĩ năng
- Đọc hiểu thơ trữ tình theo thể loại.
- Phân tích bình giảng bài thơ.
2.Nội dung

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 9: Bài ca ngất ngưởng; Thời gian: 02 giờ

1.Mục tiêu
Kiến thức
- Con người Nguyễn Công Trứ thể hiện trong hình ảnh “ ông ngất ngưởng”, tiêu biểu cho mẫu người tài tử hậu kì văn học trung đại Việt Nam.
- Phong cách sống, thái độ sống của tác giả.
 - Đặc điểm của thể hát nói.
 Kĩ năng
Phân tích thơ hát nói theo đặc trưng thể loại.
2.Nội dung

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 10: Bài ca ngắn đi trên bãi cát; Thời gian: 01 giờ

1.Mục tiêu
Kiến thức
- Con người Nguyễn Công Trứ thể hiện trong hình ảnh “ ông ngất ngưởng”, tiêu biểu cho mẫu người tài tử hậu kì văn học trung đại Việt Nam.
- Phong cách sống, thái độ sống của tác giả.
 - Đặc điểm của thể hát nói.
Kĩ năng
- Phân tích thơ hát nói theo đặc trưng thể loại.
2.Nội dung

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 11: Luyện tập thao tác lập luận phân tích; Thời gian: 01 giờ

1.Mục tiêu
Kiến thức
- Củng cố và nâng cao tri thức về thao tác lập luận phân tích.

- Biết cách  vận dụng phân tích một vấn đề chính trị, xã hội, hoặc văn học.

Kĩ năng

- Nhận diện và chỉ ra sự hợp lí, nét đặc sắc của cách phân tích trong văn bản.

- Viết đoạn văn phân tích phát triển một ý cho trước.

2.Nội dung

I.Tóm tắt kiến thức

II.Luyện tập

Bài 12: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc; Thời gian: 02 giờ

1.Mục tiêu

Kiến thức
- Nắm được những nét chính về cuộc đời, nghị lực, nhân cách và giá trị thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu.

- Cảm nhận được vẻ đẹp bi tráng của bức tượng đài nông dân nghĩa sĩ có một không hai trong lịch sử văn học Trung đại. Cảm nhận được tiếng khóc bi tráng của Nguyễn Đình Chiểu trong một thời kỳ lịch sử đau thương nhưng vĩ đại của dân tộc.

- Hiểu được giá trị nghệ thuật của bài văn tế: tính trữ tình, nghệ thuật tương phản và việc sử dụng ngôn ngữ.

Kĩ năng

-  Đọc hiểu bài văn tế theo đặc trưng thể loại.
2.Nội dung

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 13: Thực hành về thành ngữ, điển cố; Thời gian: 02 giờ

1.Mục tiêu

Kiến thức

- Nâng cao kiến thức cần thiết về thành ngữ, điển cố: đặc điểm cơ bản về cấu tạo, về ý nghĩa và cách dùng.
- Nâng cao kĩ năng cảm nhận và phân tích thành ngữ, điển cố, thấy được sự giàu đẹp của tiếng Việt.
 - Kĩ năng sử dụng thành ngữ, điển cố khi cần thiết.
Kĩ năng
- Nhận diện thành ngữ và điển cố trong lời nói.
- Cảm nhận, phân tích giá trị biểu hiện và gí trị nghệ thuật của thành ngữ, điển cố trong lời nói, câu văn.
- Biết sử dụng thành ngữ và điển cố thông dụng khi cần thiết sao cho phù hợp với ngữ cảnh và đạt hiệu quả giao tiếp cao.
- Sửa lôi dùng thành ngữ, điển cố.
2.Nội dung

I.Tóm tắt kiến thức

II.Luyện tập

Bài 14: Chiếu cầu hiền; Thời gian: 02 giờ

1.Mục tiêu

Kiến thức

- Hiểu được chủ trương chiến lược của vua Quang Trung trong việc tập hợp người hiền tài

- Nắm vững nghệ thuật lập luận trong bài Chiếu và cảm xúc của người viết. Từ đó hiểu thêm về thể Chiếu - thể văn nghị luận Trung đại.

- Nhận thức đúng đắn vai trò và trách nhiệm của người tri thức đối với công cuộc xây dựng đất nước.

Kĩ năng

-Đọc hiểu bài chiếu theo đặc trưng thể loại. 

2.Nội dung

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 16: Thực hành nghĩa của từ trong sử dụng; Thời gian: 01 giờ

1.Mục tiêu

Kiến thức

- Củng cố và nâng cao những hiểu biết về phương thức chuyển nghĩa của từ và hiện tượng nhiều nghĩa, hiện tượng đông nghĩa.

- Có kĩ năng sử dụng từ theo các nghĩa khác nhau, lĩnh hội các nghĩa của từ, kĩ năng lựa chọn từ đồng nghĩa cho thích hợp với ngữ cảnh.

Kĩ năng

- Nhận biết và phân tích các nghĩa khác nhau của từ.

- Lĩnh hội và phân tích sự khác biết cùng giá trị của từ trong nhóm từ đồng nghĩa khi được sử dụng trong lời nói.

- Dùng theo nghĩa mới phù hợp với ngữ cảnh, lựa chọn từ đồng nghĩa khi sử dụng.

2.Nội dung

I.Tóm tắt kiến thức

II.Luyện tập

Bài 17: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam; Thời gian: 02 giờ

1.Mục tiêu

Kiến thức

- Hệ thống hóa kiến thức cơ bản về văn học trung đại Việt Nam đã học trong chương trình Ngữ văn 3.

 - Có năng lực tổng hợp kiến thức, phân tích theo từng cấp độ: sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng ngôn     ngữ văn học.

Kĩ năng

- Nhận diện phân tích, cảm nhận những tác phẩm văn học thời trung đại.

2.Nội dung

I.Nội dung

II.Phương pháp

Bài 18: Thao tác lập luận so sánh; Thời gian: 02 giờ

1.Mục tiêu

Kiến thức

- Nắm được vai trò, mục đích và yêu cầu của lập luận so sánh trong bài văn nghị luận nói riêng và trong giao tiếp hàng ngày nói chung.

- Biết vận dụng thao tác lập luận so sánh khi viết một đoạn văn, một bài văn nghị luận.

Kĩ năng

- Kĩ năng nhận diện và chỉ ra sự hợp lí, nét đặc sắc của các cách so sánh trong văn bản.

- Viết đoạn văn so sánh, phát triển một ý cho trước.

- Viết bài văn bàn về vấn đề xã hội hoặc văn học có sử dụng thao tác lập luận so sánh.

2.Nội dung

I.Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh

II.Cách so sánh

Bài 19: Khái quát VHVN từ đầu TKXX đến CMT8 1945; Thời gian: 02 giờ

1.Mục tiêu

Kiến thức

- Nắm bắt được một số nét nổi bật về tình hình xã hội và văn hóa VN nửa đầu XX.

- Hiểu những đặc điểm cơ bản và thành tựu chủ yếu của VHVN từ đầu thế kỷ XX - cách mạng tháng Tám 1945.

 - Biết vận dụng kiến thức vào việc học những tác giả và tác phẩm cụ thể.

Kĩ năng

-Biết cách phân tích, nhận xét, đánh giá những tác giả tác phẩm mới.

2.Nội dung

I.Đặc điểm cơ bản của VHVN từ đầu TK XX đến Cách mạng tháng Tám 1945

II.Thành tựu chủ yếu của VHVN từ đầu TK XX đến Cách mạng tháng Tám 1945

III. Hướng dẫn học bài

Bài 20: Hai đứa trẻ; Thời gian: 02 giờ

1.Mục tiêu
Kiến thức
- Giới thiệu một phong cách truyện ngắn độc đáo- truyện không có truyện.
- Hiểu được những kiếp người lao động nghèo khổ, bế tắc trước cách mạng tháng Tám. Sự cảm thông trân trọng của Thạch Lam trước mong ước của họ về một tương lai tươi sáng.
- Bước đầu làm quen với phương pháp phân tích tác phẩm dưới góc độ biểu tượng NT.
Kĩ năng
- Đọc hiểu tác phẩm theo đặc trưng thể loại.
- Phân tích tâm trạng nhân vật trong tác phẩm tự sự.
2.Nội dung

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 21: Ngữ cảnh; Thời gian: 02 giờ

1.Mục tiêu

Kiến thức
- Nắm được khái niệm và các yếu tố của ngữ cảnh trong hoạt động giao tiếp.

- Rèn kỹ năng nói và viết phù hợp với ngữ cảnh, đồng thời có khả năng lĩnh hội chính xác nội dung, mục đích của lời nói trong mối quan hệ với ngữ cảnh.

Kĩ năng

- Kĩ năng thuộc quá trình tạo lập văn bản.

- Kĩ năng thuộc quá trình lĩnh hội văn bản.

- Xác định ngữ cảnh đối với từ, câu, văn bản.

2.Nội dung

I. Khái niệm

II.Các nhân tố của ngữ cảnh

III. Vai trò của ngữ cảnh

Bài 22: Chữ người tử tù; Thời gian: 02 giờ

1.Mục tiêu

Kiến thức

- Giới thiệu tác giả có phong cách nghệ thuật độc đáo: Tài hoa, uyên bác, trí tuệ.

- Cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng Huấn Cao. Đồng thời hiểu và phân tích được nghệ thuật của thiên truyện qua cách xây dựng nhân vật.

- Rèn luyện ý thức biết yêu quí cái đẹp và văn hoá cổ truyền dân tộc - một vẻ đẹp còn vang bóng 

Kĩ năng

- Đọc hiểu một truyện ngắn hiện đại.
- Phân tích nhân vật trong tác phẩm tự sự.
2.Nội dung

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 24: Luyện tập thao tác lập luận so sánh; Thời gian: 01 giờ

1.Mục tiêu
Kiến thức
- Củng cố những kiến thức về lập luận nói chung, lập luận so sánh nói riêng.
- Vận dụng lập luận so sánh để làm sáng tỏ một ý kiến, một quan điểm.
Kĩ năng

 - Viết các đoạn văn so sánh phát triển một ý cho trước.

- Viết đoạn văn bàn về một vấn đề trong xã hội hoặc văn học có sử dụng thao tác so sánh. 

2.Nội dung

I.Tóm tắt kiến thức

II.Luyện tập

Bài 25: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh; Thời gian: 01 giờ

1.Mục tiêu
 Kiến thức
- Củng cố những kiến thức và kĩ năng về thao tác lập luận phân tích và so sánh.
- Bước đầu biết cách vận dụng kết hợp hai thao tác đó trong bài văn nghị luận
Kĩ năng

- Nhận diện và phân tích vai trò của sự kết hợp thao tác phân tích và thao tác so sánh.

- Vận dụng kết hợp thao tác phân tích và so sánh trong việc tạo lập văn bản, bài văn nghị luận.

2.Nội dung

I.Tóm tắt kiến thức

II.Luyện tập

Bài 26: Hạnh phúc của một tang gia; Thời gian: 02 giờ

1.Mục tiêu
Kiến thức
- Giới thiệu một cây bút trào phúng xuất sắc giai đoạn 30 - 45.
- Sức tố cáo mạnh mẽ đối với xã hội trưởng giả thành thị đương thời bằng thái độ đả kích sâu cay trong nghệ thuật trào phúng bậc thầy của tác giả.
- Qua đoạn trích cho HS thấy rõ sự giả dối, lố lăng của đám con cháu đại bất hiếu trong gia đình cụ cố Hồng.
 Kĩ năng
-Đọc hiểu văn bản tự sự được viết theo bút pháp trào phúng.
2.Nội dung

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 27: Phong cách ngôn ngữ báo chí; Thời gian: 02 giờ

1.Mục tiêu
Kiến thức
- Giúp HS nắm được khái niệm, đặc trưng ngôn ngữ báo chí và phong cách ngôn ngữ báo chí. Phân biệt được ngôn ngữ báo chí với ngôn ngữ ở văn bản khác được tăng tải trên báo.
- Có kĩ năng viết một mẩu tin, phân tích một bài phóng sự báo chí.
Kĩ năng
- Nhận diện một số thể loại báo chí chủ yếu
- Nhận biết và phân tích những biểu hiện về đặc trưng của phong cách báo chí.
- Phân tích những đặc điểm của ngôn ngữ báo chí về từ ngữ,câu văn, biện pháp tu từ.
- Bước đầu viết một tin ngắn, một thông báo, một bài phỏng vấn đơn giản.
2.Nội dung

I.Ngôn ngữ báo chí

II. Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng của ngôn ngữ báo chí

III. Luyện tập

Bài 28: Một số thể loại văn học: Thơ, truyện; Thời gian: 02 giờ

1.Mục tiêu
Kiến thức
- Nhận biết thể và loại trong văn học.
 - Hiểu khái quát đặc điểm của một số thể loại văn học: Thơ, truyện
- Vận dụng hiểu biết để đọc văn.
Kĩ năng

- Nhận diện đặc trưng của thể loại thơ, truyện.

 - Phân tích, bình giá tác phẩm thơ, truyện theo đặc trưng thể loại.

2.Nội dung

I.Thơ

II.Truyện

III.Luyện tập

Bài 29: Chí Phèo-  Phần tác giả; Thời gian: 01 giờ

1.Mục tiêu
Kiến thức
- Giúp SV hiểu được những nét chính về con người, quan điểm nghệ thuật, các đề tài chính, sự nghiệp sáng tác và phong cách nghệ thuật của Nam Cao; từ đó tạo điều kiện cho SV học tốt hơn kiệt tác Chí Phèo.
- Rèn kỹ năng hệ thống hóa kiến thức, phân tích, tổng hợp những vấn đề văn học sử.
Kĩ năng

- Tóm lược hệ thống luận điểm của bài về tác giả văn học.

 - Đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại. 
2.Nội dung

I.Vài nét về tiểu sử và con người

II.Sự nghiệp văn học

III.Hướng dẫn học bài

Bài 30: Chí Phèo-Phần tác phẩm; Thời gian: 02 giờ

1.Mục tiêu

Kiến thức
- Giúp SV hiểu được những nét chính về con người, quan điểm nghệ thuật, các đề tài chính, sự nghiệp sáng tác và phong cách nghệ thuật của Nam Cao; từ đó tạo điều kiện cho SV học tốt hơn kiệt tác Chí Phèo.
- Rèn kỹ năng hệ thống hóa kiến thức, phân tích, tổng hợp những vấn đề văn học sử.
Kĩ năng

- Tóm lược hệ thống luận điểm của bài về tác giả văn học.

 - Đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại. 
2.Nội dung

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 31: Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu; Thời gian: 01 giờ

1.Mục tiêu
Kiến thức
- Giúp HS nắm được vai trò của trật tự các bộ phận trong câu trong việc thể hiện ý nghĩa và liên kết ý trong văn bản.
- Tích hợp với các văn bản và tập làm văn đã học.

Kĩ năng

 - Nhận diện và phân tích vai trò của trật tự của trật tự các bộ phận trong câu.

- Nhận biết sự mơ hồ hay vô nghĩa của các câu do bộ phận trong câu không được xếp đặt ở vị trí thích hợp.

- Rèn kỹ năng viết câu, sửa lỗi câu.

2.Nội dung

I.Trật tự trong câu đơn

II. Trật tự trong câu ghép.

Bài 32: Bản tin; Thời gian: 01 giờ

1.Mục tiêu

Kiến thức

- Nắm được yêu cầu về nội dung, hình thức của bản tin và cách viết bản tin.

- Bước đầu viết được bản tin ngắn, đơn giản, phù hợp với lớp, nhà trường.

Kĩ năng

- Phân tích đặc điểm một bản tin.

 - Viết một bản tin đỏn giản, đúng quy cách về một sự việc, hện tượng trong nhà trường và trong xã hội.

2.Nội dung

I.Mục đích, yêu câu cơ bản của bản tin

II.Cách viết bản tin

III. Luyện tập

Bài 33: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn; Thời gian: 02 giờ

1.Mục tiêu

Kiến thức

- Thấy được mục đích, tầm quan trọng của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn trong đời sống.

- Nắm được những yêu cầu cơ bản và cách thức thực hiện phỏng vấn cũng như trả lời phỏng vấn.

Kĩ năng

- Nhận diện và phân tích các nội dung, yeu cầu của trả lời phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

- Thực hiện phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

2.Nội dung

I.Mục đích, tâm quan trọng của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

II.Những yêu cầu cơ bản đối với hoạt động phỏng vấn

III.Những yêu cầu đối với người trả lời phỏng vấn

IV.Luyện tập

Bài 34: Vĩnh biệt Cửu Trùng đài; Thời gian: 02 giờ

1.Mục tiêu
Kiến thức
- Hiểu và phân tích được xung đột kịch, tính cách, diễn biến tâm trạng và bi kịch của vũ Như Tô và Đan Thiềm trong đoạn trích.
- Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật đoạn trích.
Kĩ năng

- Đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.

- Rèn kỹ năng phân tích tác phẩm kịch

2.Nội dung

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 35: Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản; Thời gian: 01 giờ

1.Mục tiêu

Kiến thức

- Ôn tập, củng cố những kiến thức và cách sử dụng một số kiểu câu đã học.

Kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng câu và kĩ năng lĩnh hội VB.

2.Nội dung

I.Dùng kiểu câu bị động

II. Dùng kiểu câu có khởi ngữ

III.Dùng kiểu câu có trạng ngữ chỉ tình huống

IV.Tổng kết về việc sử dụng ba kiểu câu trong văn bản

Bài 36: Tình yêu và thù hận; Thời gian: 02 giờ

1.Mục tiêu

Kiến thức

- Tình yêu chân chính mãnh liệt của tuổi trẻ vượt lên thù hận của dòng họ.

- Đặc sắc của thiên tài Sêch-xpia: miêu tả tâm trạng qua ngôn ngữ độc thoại và đối thoại.

Kĩ năng

- Đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.

- Nhận biết một vài thể đặc điểm của thể loại kịch: ngôn ngữ, hành động, bố cục, xung đột.

2.Nội dung

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 37: Ôn tập chung; Thời gian: 02 giờ

1.Mục tiêu

Kiến thức

- Nắm vững được những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam hiện đại trong chương trình ngữ văn 3.                          

 - Củng cố và hệ thống hoá những tri thức ấy trên hai phương diện lịch sử và thể loại

Kĩ năng

-Năng lực hệ thống các tác phẩm đã học theo thể loại, nắm được hồn cốt của những văn bản đã học.

2.Nội dung

I.Nội dung

II.Phương pháp ôn tập

IV. Điều kiện thực hiện:

Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đạt tiêu chuẩn về ánh sáng, âm thanh, diện tích.

- Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy vi tính, màn hình.

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Ngữ văn 10 tập 2, NXB Giáo dục, 2007, giáo án.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

Kiến thức:

Các tác phẩm Văn học Trung đại Việt Nam

Kĩ năng:

Kĩ năng vận dụng kết hợp các thao tác lập luận, phân tích và so sánh. Kĩ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh có năng lực sử dụng các thao tác lập luận, viết nghị luận văn học, có ý thức học hỏi để nâng cao nhận thức về các chuẩn mực, các quy tắc sử dụng tiếng Việt.

2. Phương pháp: Sử dụng phương pháp tích cực; Phối hợp các phương pháp đặt vấn đề, phát vấn , thảo luận...

3. Đánh giá

Số điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ: 

03 cột kiểm tra thường xuyên bao gồm kiểm tra Hệ số 1;

03 cột kiểm tra Hệ số 2

Hình thức thi: Tự luận hoặc trắc nghiệm
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Học phần Văn 3 sử dụng cho sinh viên đã học xong chương trình Văn 2. Chương trình học đáp ứng cho bậc trung cấp chuyên nghiệp với các ngành nghề không chuyên kỹ thuật.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

Giảng viên thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình và đánh giá quá trình học tập của học sinh bằng hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm

- Đối với người học:


Học sinh tham dự đầy đủ các buổi học và làm các bài tập theo quy định.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 

4. Tài liệu tham khảo:

1. Sách giáo viên lớp 11 (tập 2), NXB Giáo dục, 2007 
2. Vũ Tiến Quỳnh,  Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chu Mạnh Trinh, Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Khánh Hòa, 1992.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): không 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 9 năm 2020


TRƯỞNG KHOA

